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BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra vệ sinh nước sạch và nhà tiêu hộ gia đình
(Dùng cho Trạm y tế xã)

	Báo cáo 6 tháng 
	
	Báo cáo 1 năm
	



Phần I. Kết quả kiểm tra vệ sinh nguồn nước:
1. Kết quả kiểm tra vệ sinh chung các hình thức cấp nước hộ gia đình.
	
	Giếng
đào
	Giếng khoan
	Máng lần, tự chảy
	Bể nước mưa
	Loại khác
	Cộng

	 Tổng số trên địa bàn
	
	
	
	
	
	

	 Tổng số được kiểm tra
	
	
	
	
	
	

	 Tổng số đạt tiêu chuẩn VS chung
	
	
	
	
	
	


2. Các biện pháp xử lý đối với các hình thức cấp nước hộ gia đình không đảm bảo vệ sinh 
Phần II. Kết quả kiểm tra vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình:
	Thông
tin
chung
	Tổng số hộ
	

	
	Số hộ có nhà tiêu
	

	
	Số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh (HVS)
	

	
	Tỷ lệ % hộ có nhà tiêu HVS
	

	
	Số hộ có nhà tiêu HVS mới được xây dựng trong kỳ báo cáo
	

	
	Số hộ có nhà tiêu HVS bị xuống cấp thành nhà tiêu không HVS trong kỳ báo cáo
	

	Chi
tiết
một
số
loại
nhà
tiêu
	Nhà 
tiêu 
tự 
hoại
	Tổng số nhà tiêu
	

	
	
	Số nhà tiêu HVS
	

	
	
	Tỷ lệ % HVS (so với tổng số nhà tiêu tự hoại)
	

	
	
	Số nhà tiêu HVS mới được xây dựng trong kỳ báo cáo
	

	
	
	Số nhà tiêu HVS bị xuống cấp thành nhà tiêu không HVS trong kỳ báo cáo
	

	
	Nhà
 tiêu 
thấm
 dội
 nước
	Tổng số nhà tiêu
	

	
	
	Số nhà tiêu HVS
	

	
	
	Tỷ lệ % HVS(so với tổng số nhà tiêu thấm dội nước)
	

	
	
	Số nhà tiêu HVS mới được xây dựng trong kỳ báo cáo
	

	
	
	Số nhà tiêu HVS bị xuống cấp thành nhà tiêu không HVS trong kỳ báo cáo
	

	
	Nhà 
tiêu 
hai 
ngăn
	Tổng số nhà tiêu
	

	
	
	Số nhà tiêu HVS
	

	
	
	Tỷ lệ % HVS (so với tổng số nhà tiêu hai ngăn)
	

	
	
	Số nhà tiêu HVS mới được xây dựng trong kỳ báo cáo
	

	
	
	Số nhà tiêu HVS bị xuống cấp thành nhà tiêu không HVS trong kỳ báo cáo
	

	
	Nhà tiêu chìm 
có ống thông hơi
	Tổng số nhà tiêu
	

	
	
	Số nhà tiêu HVS
	

	
	
	Tỷ lệ % HVS (so với tổng số nhà tiêu chìm)
	

	
	
	Số nhà tiêu HVS mới được xây dựng trong kỳ báo cáo
	

	
	
	Số nhà tiêu HVS bị xuống cấp thành nhà tiêu không HVS trong kỳ báo cáo
	

	
	Loại khác
	Số lượng nhà tiêu
	

	
	
	Tỷ lệ % (so với tổng số hộ gia đình)
	


Phần III. Nhận xét, kiến nghị 	

	
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)




